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DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN ĐỢT 2
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số: 3082 /QĐ-UBND  ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

STT
Họ và tên Giới 

tính Chức vụ Tên Trường
Tên Đề tài, SKKN đề nghị công nhận 

cấp tỉnh Môn Điểm
Ghi 
chú

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hiền Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Lâm

Một số biện pháp giáo dục ý thức tích cực 
bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi tại lớp 
Chồi 1 trường Mẫu giáo Phước Lâm

Mầm non 6 .

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Lâm

Một số biện pháp phát triển thẫm mỹ cho 
trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình 
tại lớp Lá 3, trường Mẫu Giáo Phước 
Lâm.

Mầm non 6

3. Bà Trần Ngọc Kim Xuân Nữ Giáo viên Mẫu giáo Đông 
Thạnh

Biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ 
5-6 tuổi Mầm non 7

4. Bà Võ Thị Thanh Chi Nữ Giáo viên Mẫu giáo Đông 
Thạnh

“ Nâng cao chất lượng phát triển ngôn 
ngữ thông qua hoạt động làm quen tác 
phẩm văn học cho trẻ 4 - 5 tuổi”

Mầm non 5.5

5. Bà Đặng Thị Trúc Loa Nữ Giáo viên Mẫu giáo Hướng 
Dương

Một số biện pháp rèn kỹ năng bảo vệ bản 
thân cho trẻ 4-5T Mầm non 7

6. Bà Bùi Thị Hồng Nhung Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo Long 
An

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục tại đơn vị Mầm non 7

7. Bà Đổ Thị Thúy Dung Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
An

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh 
phúc cho trẻ 4-5 tuổi Mầm non 7

8. Bà Nguyễn Thị Kim Trúc Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
An

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tăng 
động giảm chú ý tích cực vào hoạt động Mầm non 5

9. Bà Hồ Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
Hậu

Một số biện pháp hướng dẫn trẻ làm và 
trải nghiệm  đồ dùng, đồ chơi sáng tạo từ Mầm non 6
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các nguyên vật liệu khác nhau, giúp trẻ 
hạn chế tiếp xúc với ti vi, điện thoại và 
các thiết bị trò chơi điện tử cho trẻ mẫu 
giáo 5-6 tuổi tại lớp lá 4 Mẫu giáo Long 
Hậu

10. Bà Võ Thị Ngọc Trắng Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
Hậu

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh 
phúc  cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại lớp lá 2 
trường Mẫu giáo Long Hậu

Mầm non 6

11. Bà Lưu Thị Vân Hà Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Hậu

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại lớp mẫu 
giáo 5-6 tuổi

Mầm non 5

12. Bà Đổ Thị Thùy Dung Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Hậu

Biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự 
nhiên trong hoạt động tạo hình cho trẻ 
mầm non 5-6 tuổi.

Mầm non 7

13. Bà Đặng Thị Kim Tuyến Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Hậu

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng 
thú làm quen kể chuyện Mầm non 7

14. Bà Võ Thị Thắm Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Đông

Biện pháp quản lý môi trường giáo dục 
Lấy trẻ làm trung tâm tại trường Mẫu giáo Mầm non 6

15. Bà Cao Thị Diễm Hương Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Đông

Biện pháp rèn luyện thói quen và hành vi 
văn minh cho trẻ 5-6 tuổi Mầm non 6

16. Bà Hồ Thị Hiền Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Đông

Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tự 
tin, mạnh dạn trong giao tiếp Mầm non 5.5

17. Bà Trần Kim Lộc Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Tây

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi sử 
dụng nguyên vật liệu tự nhiên trong hoạt 
động tạo hình

Mầm non 7

18. Bà Trần Thị Kim Cương Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Tây

Một số biện pháp phát huy tính tích cực 
phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi Mầm non 7

19. Bà Biện Thị Hồng Thắm Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Vĩnh Tây

Một số biện pháp rèn kỹ năng vẽ trong 
hoạt động tạo hình cho trẻ 4-5 tuổi” Mầm non 5
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20. Bà Huỳnh Thị Bích 
Tuyền Nữ Phó Hiệu 

trưởng
Mẫu giáo Rạng 

Đông
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất 
lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Mầm non 6

21. Bà Nguyễn Hồng Phượng Nữ Giáo viên Mẫu giáo Rạng 
Đông

Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tích 
cực làm quen chữ cái Mầm non 8

22. Bà Lê Thị Thùy Hương Nữ Giáo viên Mẫu giáo Rạng 
Đông

Một số biện pháp dư trẻ 5-6 tuổi đến gần 
với môi trường thiên nhiên  thong qua 
khám phá trãi nghiệm 

Mầm non 5.5

23. Bà Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ Giáo viên Mẫu giáo Rạng 
Đông

Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 -6 
tuổi biết quan tâm chia sẻ với mọi người 
xung quanh

Mầm non 6

24. Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên Nữ Hiệu 

trưởng
Mẫu giáo 

Trường Bình

Một số biện pháp quản lí có hiệu quả việc 
thực hiện “Chuyển đổi số” trong trường 
mẫu giáo

Mầm non 7

25.
Bà Trương Nguyễn Thu 
An Nữ Giáo viên Mẫu giáo 

Trường Bình
Một số biện pháp phát triển vốn từ Tiếng 
Việt cho trẻ 3-4 tuổi thông qua trò chơi Mầm non 6.5

26.
Bà Trương Trần Thị Cẩm 
Nhung Nữ Giáo viên Mẫu giáo 

Trường Bình
Một số biện pháp giáo dục tình cảm và kỹ 
năng xã hội cho trẻ 4 - 5 tuổi Mầm non 8

27. Bà Lâm Thùy Trang Nữ Giáo viên Mẫu giáo 
Trường Bình

Một số biện pháp cho trẻ 5-6 tuổi làm 
quen chữ viết Mầm non 7

28. Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy Nữ Giáo viên Mẫu giáo 

Trường Bình

Một số  biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát 
triển khả năng sáng tạo trong hoạt động 
tạo hình

Mầm non 6.5

29. Bà Phạm Thị Hồng Lan Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo Thuận 
Thành

Một số biện pháp xây dựng “Mô hình 
Trường học hạnh phúc” Mầm non 6

30. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Giáo viên Mẫu giáo Thuận 
Thành

Một số biện pháp lồng ghép giáo dục  
Steam vào các hoạt động học cho trẻ 4 - 5 
tuổi

Mầm non 7



4

31. Bà Trần Thị Ngọc Hương Nữ Giáo viên Mẫu giáo Thuận 
Thành

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nhận 
biết và phòng tránh các tai nạn thương 
tích thường gặp

Mầm non 7

32. Bà Lê Thị Thu Hoa Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 
Tập

Một số Biện pháp dạy trẻ  Mẫu giáo 5-6 
tuổi biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với 
người thân và bạn bè

Mầm non 6

33. Bà Trương Thị Kim 
Tuyến Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 

Tập
Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 
5 - 6 tuổi vào lớp Một” Mầm non 5

34. Bà Lê Thị Hồng Lam Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 
Tập

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống 
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Mầm non 5

35. Bà Trần Thị Hồng Cúc Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 
Tập

Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ 
môi trường cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi Mầm non 6

36. Bà Trần Thị Phương 
Thúy Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 

Tập

Một số biện pháp giúp nâng cao chất 
lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen 
với chữ cái

Mầm non 6

37. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phi Nữ Giáo viên Mẫu giáo Tân 
Tập

Một số biện pháp hình thành khả năng 
thực hiện hành vi và qui tắc ứng xử xã hội 
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Mầm non 5

38. Bà Võ Thị Kim Thắm Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
Thượng

Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi biết yêu thương, chia sẻ Mầm non 6.5

39. Bà Phạm Khắc Phụng Nữ Giáo viên Mẫu giáo Long 
Thượng

Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi nâng 
cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ 
thuật thông qua hoạt động tạo hình (hoạt 
động vẽ)

Mầm non 5

40. Bà Võ Thị Oanh Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 
Lý

Một số biện pháp phòng tránh các dịch 
bệnh cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường 
mầm non.

Mầm non 6

41. Bà Huỳnh Thị Thúy 
Phượng Nữ Giáo viên Mẫu giáo Phước 

Lý
Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 Mầm non 6
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tuổi.

42. Bà Trần Thị Mỹ Loan Nữ Hiệu 
trưởng

Mầm non thị 
trấn Cần giuộc

Một số biện pháp làm tốt công tác truyền 
thông ở trường mầm non Mầm non 7

43. Bà Lại Thị Mộng Thi Nữ Giáo viên Mầm non thị 
trấn Cần giuộc

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo 
vệ bản thân phòng tránh xâm hại cho trẻ 
mẫu giáo 5-6 tuổi

Mầm non 7

44. Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ Giáo viên Mầm non Hoa 
Hồng

Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường 
mầm non tư thục Mầm non 6

45. Ông Phạm Văn Thắng Nam Giáo viên Tiểu học Rạch 
Núi

Đẩy mạnh công tác Đội góp phần nâng 
cao văn hoá ứng xử học đường TPT Đội 6

46. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ Giáo viên Tiểu học Đông 
Thạnh

Công tác chủ nhiệm lớp Một, hướng đến 
giúp trẻ  "Mỗi ngày đến trường là một 
ngày vui

Tiểu học 5.5

47. Ông Đặng Thanh Lăm Nam Giáo viên Tiểu học Đông 
Thạnh

Xây dựng mô hình “Giáo dục - Tuyên 
truyền” góp phần nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường, phòng chống bạo lực học 
đường cho học sinh tiểu học

TPT Đội 5

48. Bà Nguyễn Thị Bích 
Tuyền Nữ Giáo viên Tiểu học Đông 

Thạnh

Bồi dưỡng năng lực chung và phẩm chất 
cho học sinh qua việc xây dựng nề nếp 
lớp

Tiểu học 5.5

49. Bà Lê Thuý Kiều Nữ Giáo viên Tiểu học Lộc 
Tiền

Nâng cao năng lực viết đoạn văn theo 
hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho 
học sinh lớp Hai

Tiểu học 5

50. Bà Nguyễn Thị Trường 
An Nữ Giáo viên Tiểu học Lộc 

Tiền

Nâng cao năng lực kể tình huống trong 
thực tế có sử dụng phép nhân, phép chia 
cho học sinh lớp 3

Tiểu học 6

51.
Bà Trương Nguyễn Minh 
Trang Nữ Giáo viên 

Tiểu học 
Nguyễn Thái 

Bình

Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 
1 Tiểu học 6
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52. Bà Dương Thị Thảo 
Nguyên Nữ Giáo viên 

Tiểu học 
Nguyễn Thái 

Bình

Biện pháp giúp học sinh thực  hiện tốt giải 
Toán có lời văn ở lớp 3 Tiểu học 5

53. Bà Võ Cẩm Tú Nữ Giáo viên 
Tiểu học 

Nguyễn Thái 
Bình

Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu 
quả trong dạy học văn miêu tả lớp 4 Tiểu học 5

54. Bà Nguyễn Thị Hương 
Lan Nữ Giáo viên 

Tiểu học 
Nguyễn Thái 

Bình

Giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại 
cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn 
Thái Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An

Tiểu học 5

55. Bà Trương Thị Cẩm Minh Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 
Lại

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học Tiếng Anh ở trường tiểu 
học

Tiếng Anh 5

56. Bà Trà Thị Kim Thoa Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Tập 1

Phát huy năng lực tự quản của học sinh 
nhằm nâng cao chất lượng học tập ở lớp 
chủ nhiệm đáp ứng mục tiêu chương trình 
giáo dục phổ thông 2018

Tiểu học 5

57. Bà Võ Thị Trường Xuân Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Tập 1

Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh 
phúc nhằm nâng cao chất lượng học tập ở 
lớp chủ nhiệm đáp ứng mục tiêu chương 
trình giáo dục phổ thông 2018

Tiểu học 6

58. Ông Trần Minh Luân Nam Giáo viên Tiểu học Tân 
Tập 1

Nâng cao hiệu quả hình thành và phát 
triển năng lực mĩ thuật cho học sinh 
Trường Tiểu học Tân Tập 1 thông qua các 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Mĩ Thuật 5.5

59. Bà Trần Thị Thủy Tiên Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Tập 

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 
5 rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ để viết tốt 
bài văn tả người

Tiểu học 6
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60. Bà Lê Thị Phương Trúc Nữ Giáo viên Tiểu học Long 
Hậu 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy 
lồng ghép các chủ đề giáo dục địa phương 
tỉnh Long An trong môn Hoạt động trải 
nghiệm lớp Một hiệu quả

Tiểu học 5.5

61.
Ông Nguyễn Phước Vĩnh 

Nam Giáo viên Tiểu học Long 
Thượng 

Một số biện pháp nhằm nâng cao thành 
tích trong huấn luyện bơi nội dung Bơi 
ếch cự ly 50m cho học sinh lứa tuổi 9-10 
cấp Tiểu học

Thể dục 5

62. Bà Nguyễn Thị Phương 
Thúy Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 

Lâm 
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 
“Biết nói lời cảm ơn” Tiểu học 6

63. Ông Trần Minh Tuấn Nam Giáo viên Tiểu học Phước 
Lâm 

Xây dựng mô hình “Thư viện thân thiện, 
thư viện xanh – giải pháp thu hút học sinh 
đến thư viện”

TPT Đội 6

64. Bà Đặng Thị Tuyết 
Nhung Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 

Lý

Một số biện pháp phát triển tư duy và khả 
năng sáng tạo cho học sinh trong hoạt 
động góc sáng tạo môn Tiếng Việt lớp 1

Tiểu học 5

65. Bà Phạm Hồng Châu Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 
Lý

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 
hoàn thành tốt bài viết đoạn văn ngắn 
trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018

Tiểu học 6

66. Bà Võ Thị Cẩm Tú Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 
Lý

Tổ chức dạy học hiệu quả phân môn Tập 
làm văn lớp 3 theo hình thức phân hóa 
từng đối tượng học sinh

Tiểu học 6

67. Ông Đặng Bá Tòng Nam Giáo viên Tiểu học Phước 
Lý

Dạy Mở rộng vốn từ theo định hướng phát 
triển năng lực để hỗ trợ tốt việc dạy Tập 
làm văn cho học sinh lớp 4

Tiểu học 6

68. Bà Nguyễn Thị Kim 
Xuyến Nữ Giáo viên Tiểu học Phước 

Lý

Một số biện pháp phát triển kỹ năng nghe 
ghi ở môn Tiếng Việt lớp 5 theo định 
hướng chương trình Giáo dục phổ thông 

Tiểu học 6
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2018

69. Ông Nguyễn Thanh Nghị Nam Giáo viên Tiểu học Phước 
Vĩnh Đông

Một số biện pháp thực hiện Mô hình đọc 
và làm theo báo Đội TPT Đội 5.5

70. Bà Nguyễn Thị Kim Tho Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Kim

Một số phương pháp tổ chức dạy học nội 
dung Góc sáng tạo lớp 2 Tiểu học 5

71. Bà Trần Thị Minh Loan Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Kim

Rèn kĩ năng đọc thông qua các bài đọc 
theo chương trình Giáo dục phổ thông 
mới

Tiểu học 5

72. Bà Trần Thị Ngọc Linh Nữ Giáo viên Tiểu học Tân 
Kim

Phát triển phẩm chất học sinh thông qua 
môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tiểu học 5.5

73. Ông Trần Hồng Hảo Nam Giáo viên Tiểu học thị trấn 
Cần Giuộc

Một số giải pháp giáo dục học sinh giữ 
gìn vệ sinh trường lớp, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường

TPT Đội 5.5

74. Ông Đỗ Trọng Hiếu Nam Giáo viên Tiểu học thị trấn 
Cần Giuộc

Một số giải pháp hình thành và phát triển 
năng lực cho học sinh lớp 5 Tiểu học 5.5

75. Bà Bùi Thụy Yến Nhi Nữ Giáo viên Tiểu học Thuận 
Thành

Phát triển kỹ năng cho học sinh lớp Một 
viết đúng Chính tả Tiểu học 5.5

76. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hương Nữ Giáo viên Tiểu học Thuận 

Thành

Một số biện pháp giáo dục đạo đức, lối 
sống cho học sinh lớp 4 qua công tác chủ 
nhiệm lớp

Tiểu học 5.5

77. Bà Hồng Lê Quyên 
Quyên Nữ Giáo viên Tiểu học Thuận 

Thành
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học 
học tốt môn Âm nhạc Âm nhạc 5

78. Bà Lê Phạm Huyền 
Phương Nữ Giáo viên Tiểu học Thuận 

Thành
Rèn luyện kỹ năng tự kỷ luật trong học 
tập và rèn luyện cho học sinh lớp 5 Tiểu học 5.5

79. Bà Nguyễn Thị Phương 
Loan Nữ Giáo viên Tiểu học Mỹ 

Lộc
Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 
2 Tiểu học 6

80. Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Giàu Nữ Giáo viên Tiểu học Trần 

Chí Nam
Một số biện pháp giáo dục đạo đức học 
sinh lớp 5A trường Tiểu học Trần Chí Tiểu học 6
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Nam

81. Bà Nguyễn Thị Trúc 
Uyên Nữ Giáo viên TH&THCS 

Long An
Một số giải pháp tạo hừng thú học tập 
môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 Tiểu học 5

82. Ông Phạm Văn Thanh Nam Giáo viên TH&THCS 
Long Phụng

Một số biện pháp giáo dục an toàn giao 
thông cho học sinh trường TH&THCS 
Long Phụng

TPT Đội 5.5

83. Ông Phùng Võ Thanh 
Trung Nam Giáo viên TH&THCS 

Long Phụng
Giải pháp thực hiện hiệu quả phổ cập bơi 
lội và phòng tránh đuối nước ở tiểu học Thể dục 6

84. Ông Nguyễn Đăng Mạch Nam Giáo viên TH&THCS 
Phước Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 gõ 
nhanh hơn Tin học 5

85. Bà Võ Thị Trúc Anh Nữ Giáo viên TH&THCS 
Phước Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học 
tập đọc nhạc tốt hơn Âm nhạc 5.5

86. Ông Huỳnh Công Dân Nam Phó Hiệu 
trưởng

THCS Nguyễn 
Đình Chiểu

Ứng dụng các công cụ của Google trong 
quản lý hoạt động Trường THCS Nguyễn 
Đình Chiểu

CBQL 6

87. Bà Trần Thị Diễm Kiều Nữ Giáo viên THCS Nguyễn 
Đình Chiểu

Phát huy năng lực định hướng không gian 
của học sinh khối 6 qua ứng dụng Google 
Earth

Địa lý 6

88. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Giáo viên THCS Long Hậu Rèn luyện kỹ năng học Tiếng Anh cho 
học sinh với những trò chơi

Tiếng Anh 5

89. Ông Quách Đăng Tân Nam Giáo viên THCS Long Hậu Giúp học sinh lớp 6 học tốt văn bản thông 
qua việc sử dụng phiếu chuẩn bị bài Ngữ văn 5

90. Ông Đỗ Hiền Văn Nam Phó Hiệu 
trưởng THCS Tân Tập

Tổ chức hoạt động khởi động trong môn 
Vật lý nhằm tạo hứng thú học tập cho học 
sinh THCS

Vật lý 8

91. Bà Lê Thị Xuân Trang Nữ Giáo viên THCS Tân Tập
Xây dựng khả năng phản xạ giao tiếp và 
loại bỏ hoàn toàn tâm lý “sợ sai không 
dám nói” tiếng Anh cho học sinh THCS

Tiếng Anh 5.5
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92.
Bà Nguyễn Lê Huyền 
Trang Nữ Giáo viên THCS Tân Tập

Giúp học sinh hứng thú học tập và phát 
huy khả năng sáng tạo thông qua việc sử 
dụng sơ đồ tư duy trong các hoạt động 
dạy học Tiếng anh 6

Tiếng Anh 5.5

93. Bà Nguyễn Phượng Hiếu Nữ Giáo viên THCS Tân Tập

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược 
trong các hoạt động dạy học môn Địa lí 
nhằm phát triển năng lực tự học của học 
sinh lớp 9

Địa lý 6

94. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ Hiệu 
trưởng 

THCS Thuận 
Thành

Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả 
giáo dục pháp luật cho học sinh trường 
THCS Thuận Thành

CBQL 7

95. Ông Lê Ngọc Nghi  Nam Phó Hiệu 
trưởng 

THCS Hồ Văn 
Long

Cách tổ chức hoạt động khởi động, hoạt 
động vần dụng trong môn Ngữ văn nhằm 
tạo hứng thú học tập cho học sinh

Ngữ văn 6

96. Ông Lê Hoàng Đại Nam Giáo viên THCS Thuận 
Thành

Tăng cường khai thác và sử dụng học liệu 
thông minh trên trang web hoclieu.vn kết 
hợp với giao bài tập trực tuyến để nâng 
cao chất lượng giáo dục bộ môn Tiếng 
Anh 7

Tiếng Anh 6

97. Ông Lê Minh Chí Nam Giáo viên THCS Thuận 
Thành

Một số kinh nghiệm dạy bài tìm đường đi 
trên bản đồ môn Lịch sử-Địa Lí 6 bộ chân 
trời sáng tạo

Đại lý 5

98.
Bà Nguyễn Thanh Yến 
Nhi Nữ Giáo viên THCS Thuận 

Thành

Tạo hứng thú học tập trong hoạt động 
khởi động môn Tin học 6 bằng các video 
phim hoạt hình tự thiết kế trên Powtoon

Tin học 8

99. Bà Đặng Nguyễn Xuân 
Lan Nữ Giáo viên THCS Trương 

Văn Bang

Ứng dụng hiệu quả phần mềm 
ActivInspire vào thiết kế bài giảng Tiếng 
Anh 6

Tiếng Anh 5

100. Bà Nguyễn Thanh Bích Nữ Giáo viên THCS Trương Sử dụng một số trò chơi để gây hứng thú Ngữ văn 5



11

Trâm Văn Bang trong giờ học Văn và phát huy tính tự học 
sáng tạo của học sinh lớp 6

101. Bà Nguyễn Thị Bé Thảo Nữ Giáo viên THCS Trương 
Văn Bang

Một số bài tập nhầm nâng cao thành tích 
chạy cự li trung bình 1.500 m nam cho đội 
tuyển hội khỏe phù đổng cấp trường

Thể dục 7

102. Bà Cao Thị Hồng Hạnh Nữ Giáo viên THCS Đông 
Thạnh

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học đọc – hiểu văn bản Ngữ văn 
9

Ngữ văn 6

103. Bà Nguyễn Thị Dung Nữ Giáo viên THCS Hồ Văn 
Long

Hướng dẫn học sinh lớp 9 viết tốt bài văn 
nghị luận văn học Ngữ văn 6

104. Bà Trương Thị Hồng 
Gấm Nữ Giáo viên THCS Hồ Văn 

Long

Một số cách dạy Reading có hiệu quả ở 
môn tiếng Anh 9 của trường THCS Hồ 
Văn Long năm học 2022-2023

Tiếng Anh 5.5

105. Bà Nguyễn Thị Ái Nhân Nữ Giáo viên THCS Nguyễn 
An Ninh

Ứng dụng phương pháp STEM vào định 
hướng tạo sản phẩm trong chương trình 
Mỹ thuật lớp 6 ở trường THCS Nguyễn 
An Ninh

Mĩ thuật 5

106. Ông Nguyễn Tuấn Anh Nam Giáo viên THCS Nguyễn 
An Ninh

Giải pháp nâng cao năng lực vận dụng 
toán học vào thực tiễn ở môn toán cho học 
sinh khối 6 trường THCS Nguyễn An 
Ninh

Toán 5.5

107. Bà Đặng Thị Diễm Trinh Nữ Giáo viên THCS Nguyễn 
Văn Chính

Vẽ kỉ thuật trong môn công nghệ bằng 
quang học Công nghệ 5

108.
Bà Trần Nguyễn Châu 
Pha Nữ Phó Hiệu 

trưởng 
THCS Nguyễn 

Văn Chính
Hướng dẫn HS lớp 6 tóm tắt nội dung 
chính của một văn bản bằng sơ đồ tư duy Ngữ văn 6

109. Ông Trương Văn Phương Nam Giáo viên THCS Nguyễn 
Văn Chính

Biện pháp rèn luyện học sinh yếu -kém 
môn lịch sử ở trường THCS Nguyễn Văn 
Chính

Lịch sử 5
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110. Ông Phạm Hữu Hòa Nam Giáo viên THCS Phước 
Vĩnh Đông

Một số phương pháp giúp học sinh phát 
triển sức mạnh bộc phát của môn nhảy 
cao ở học sinh khối 8 trường THCS 
Phước Vĩnh Đông

Thể dục 6.5

111. Bà Trần Thị Lệ Quyên Nữ Giáo viên THCS Phước 
Vĩnh Đông

Tích hợp tác phẩm văn học trong giảng 
dạy lịch sử Việt Nam chương trình lớp 9 
giúp học sinh yêu thích bộ môn nâng cao 
chất lượng giáo dục

Lịch sử 5

112. Bà Hồ Thị Mỹ Thiện Nữ Giáo viên THCS Phước 
Vĩnh Đông

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt 
ngữ pháp môn Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 5.5

113. Bà Nguyễn Thanh Thúy Nữ Giáo viên THCS Phước 
Vĩnh Đông

Kích thích hứng thú học tập cho học sinh 
thông qua dạy học theo Dự án “Em làm 
nhà thiết kế thời trang” ở môn Công nghệ 
6

Công nghệ 8

114. Bà Phạm Thị Hồng Tư Nữ Giáo viên TH&THCS 
Long Phụng

Sử dụng Quizizz và Padlet vào chủ đề 2, 
chủ đề 3 môn Tin học 7, giúp học sinh 
luyện tập, vận dụng kiến thức tốt hơn và 
ghi nhớ bài học lâu hơn

Tin học 6

115. Ông Đỗ Đắc Thưởng Nam Giáo viên TH&THCS 
Long Phụng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học Địa Lí 8 Địa lý 5

116. Bà Bùi Thị Thanh Mỹ Nữ Giáo viên TH&THCS 
Phước Vĩnh Tây

Vận dụng thực tế cuộc sống vào trong văn 
bản thuyết minh của chương trình Ngữ 
văn 8 để góp phần phát triển năng lực và 
phẩm chất học sinh.

Ngữ văn 7

117. Bà Trần Thị Hồng Nhung Nữ Giáo viên TH&THCS 
Phước Vĩnh Tây

Một số biện pháp giúp học sinh bồi dưỡng 
và phát huy lòng nhân ái qua chủ đề 
truyện cổ tích trong chương trình Ngữ văn 
6 học kì I

Ngữ văn 5

118. Bà Lê Thị Trúc Lin Nữ Giáo viên TH&THCS Biện pháp giúp học sinh tích cực phát GDCD 5
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Phước Vĩnh Tây biểu xây dựng bài trong môn giáo dục 
công dân 6

119. Bà Võ Thị Bé Nữ Giáo viên TH&THCS 
Phước Vĩnh Tây

Đổi mới hình thức tiết ôn tập đạt hiệu quả 
ở môn Vật lý 8 Vật lý 6

120. Bà Trương Thị Ngọc 
Châu Nữ Giáo viên TH&THCS 

Phước Vĩnh Tây

Giải pháp giúp học sinh tiếp cận mô hình 
thực hiện các phép tinh cộng, trừ hai số 
nguyên thông qua trò chơi.

Toán 7

121. Ông Huỳnh Khắc Hận Nam Giáo viên TH&THCS 
Phước Vĩnh Tây

Ứng dụng thiết bị dạy học  số  giảng dạy 
nội dung Biến đổi khí hậu chương trình 
lịch sử và địa lí 6

Đại lý 5.5

122. Ông Phan Thanh Nhàn Nam Giáo viên TH&THCS 
Phước Vĩnh Tây

Dạy và học “Chủ đề 4: Ứng dụng tin học” 
môn Tin học 7 theo hướng chuyển đổi số Tin học 7

123. Bà Lê Thị Kim Thư Nữ Giáo viên TH&THCS 
Long An

Giúp học sinh hứng thú học từ vựng 
Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 5.5

124. Bà Võ Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên TH&THCS 
Long An

Phát triển năng lực nhận thức Lịch sử cho 
HS lớp 7 bằng những video về lịch sử 
được dàn dựng bằng phần mềm Proshow 
Production

Lịch sử 6

125. Bà Quách  Thị Thanh Hoa Nữ Giáo viên TH&THCS 
Phước Hậu

Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình 
thức liên môn kết nối với cộng đồng để 
tăng tính tích cực ở học sinh trong môn 
mỹ thuật 6

Mỹ thuật 6
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